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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án) với những nội dung chính sau đây:

I. Quan điểm
1. Thông tin khoa học và công nghệ là một thành tố quan trọng của tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, là nguồn lực trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động đổi mới sáng tạo ở các ngành, lĩnh vực trên quy mô toàn quốc.

2. Nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước phải phản ánh được hệ tri thức của nhân loại và góp phần hỗ trợ trực tiếp cho phát triển toàn diện hệ tri thức quốc gia. Một hệ tri thức đầy đủ và toàn diện sẽ là nền tảng vững chắc cho nâng cao dân trí, hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

3. Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ quốc gia đồng bộ cả chiều sâu và chiều rộng ở tất cả các ngành, lĩnh vực, tạo ra nền tảng bền vững và lâu dài cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, góp phần đảm bảo sự công khai, minh bạch trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.

4. Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ là nhiệm vụ lâu dài, liên tục, cần có sự đầu tư tập trung của Nhà nước, hướng tới xây dựng được một hệ thống thông tin khoa học và công nghệ quốc gia ổn định và toàn diện với các nguồn tài nguyên thông tin nội sinh và ngoại sinh phong phú, bao quát đầy đủ các tri thức khoa học trong nước và quốc tế.

5. Huy động các nguồn kinh phí khác nhau, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích sử dụng các nguồn kinh phí ngoài nhà nước (từ doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân) để xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ.

II. Mục tiêu của đề án
1. Mục tiêu tổng quát

Cung cấp nền tảng tri thức khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế phong phú, đầy đủ và cập nhật, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
2. Mục tiêu cụ thể
a) Đến năm 2020

- Hệ thống hoá đầy đủ các nguồn tri thức và sản phẩm sáng tạo của người Việt Nam bằng cách xây dựng và đưa vào sử dụng các thành tố chính của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, bao gồm: thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; công bố khoa học và công nghệ trong nước, công bố quốc tế của các tác giả Việt Nam; chỉ số trích dẫn khoa học; tổ chức và nhân lực khoa học và công nghệ; thông tin về sáng chế và sở hữu trí tuệ;
- Đảm bảo bổ sung tối thiểu 75% nguồn tin khoa học và công nghệ quốc tế cho các tổ chức khoa học và công nghệ cấp quốc gia và phục vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, đảm bảo đáp ứng cơ bản các nhu cầu về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế;
- Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ tại các bộ, ngành, địa phương. Về cơ bản tất cả các bộ, ngành, địa phương đều xây dựng được bộ sưu tập số hóa các tài liệu khoa học và công nghệ thuộc bộ, ngành, địa phương quản lý;
- Tạo điều kiện tích cực và chủ động trong việc khai thác các nguồn tin phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở tất cả các ngành, lĩnh vực và địa phương. Tất cả các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học quy mô quốc gia, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin trọng yếu trong nước và quốc tế phục vụ hoạt động nghiên cứu và đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

b) Đến năm 2030

- Bổ sung, phát triển toàn diện các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế, đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo;
- Tất cả các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức, cá nhân được tiếp cận, sử dụng các nguồn thông tin trọng yếu trong nước, quốc tế phục vụ hoạt động nghiên cứu và đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
III. Các nhiệm vụ và giải pháp
1. Các nhiệm vụ
a) Xây dựng và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước

Tập trung xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước, tạo thành hệ tri thức cốt lõi của nền khoa học và công nghệ Việt Nam. Các nguồn tin khoa học và công nghệ trong nước chủ yếu bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam: Cơ sở dữ liệu thư mục và toàn văn về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương;
- Cơ sở dữ liệu Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam: Cơ sở dữ liệu toàn văn về tất cả các công bố khoa học đăng trên các tạp chí khoa học và kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước, các bài công bố quốc tế của các tác giả Việt Nam;
- Cơ sở dữ liệu về Tổ chức khoa học và công nghệ: Cơ sở dữ liệu cập nhật thông tin về tất cả các tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam; 

- Cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học Việt Nam: Cơ sở dữ liệu về trích dẫn các tạp chí khoa học và công nghệ của Việt Nam nhằm đánh giá và phân tích định lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nước;
- Cơ sở dữ liệu về sáng chế và sở hữu trí tuệ: CSDL về sáng chế và sở hữu công nghiệp trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho việc khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo;
- Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương: Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu đặc thù của các bộ, ngành, địa phương, phản ánh tiềm lực và kết quả hoạt động của các lĩnh vực chuyên ngành hoặc các địa phương, kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
b) Bổ sung, mua quyền truy cập các nguồn tin khoa học và công nghệ quốc tế

- Bổ sung, mua quyền truy cập cho cả nước những nguồn tin khoa học và công nghệ  quốc tế cốt lõi sau: ScienceDirect, Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis, Sage, Web of Science, IEEE Xplore,... Danh mục các nguồn tin cốt lõi được bổ sung, cập nhật tùy theo nhu cầu phát triển khoa học và công nghệ của đất nước;
- Bổ sung, mua quyền truy cập các nguồn tin khoa học và công nghệ quốc tế khác phục vụ cho nhu cầu cụ thể của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.
c) Chia sẻ và khai thác các nguồn tin khoa học và công nghệ
- Xây dựng nền tảng kỹ thuật dùng chung của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; Xây dựng tiêu chuẩn về dữ liệu và kết nối cho phép liên kết và chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương;
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền và quảng bá nhằm nâng cao nhận thức công chúng về vai trò của thông tin khoa học và công nghệ, thúc đẩy việc sử dụng tài liệu tham khảo khoa học và công nghệ trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập;
- Tổ chức đào tạo, tập huấn về kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin khoa học và công nghệ, kỹ năng viết báo cáo khoa học và đăng bài trên các tạp chí khoa học quốc tế.
2. Các giải pháp

a) Hoàn thiện hành lang pháp lý về phát triển, chia sẻ và khai thác nguồn tin khoa học và công nghệ;
b) Huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các nguồn xã hội hoá và các nguồn lực từ doanh nghiệp để phục vụ phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ; Xây dựng cơ chế quản lý tài chính để điều tiết kinh phí bổ sung các nguồn tin khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
c) Nâng cao năng lực cho các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ và đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phát triển nguồn tin; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn khai thác và sử dụng nguồn tin khoa học và công nghệ;
d) Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của thông tin khoa học và công nghệ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
IV. Kinh phí và lộ trình thực hiện đề án
1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án
a) Ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, địa phương;
b) Kinh phí nhà nước cấp cho các bộ, ngành, địa phương;

c) Các nguồn tài chính hợp pháp khác của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
2. Lộ trình và nguyên tắc sử dụng kinh phí
a) Giai đoạn 2018-2020:

- Bổ sung tập trung các nguồn tin khoa học và công nghệ quốc tế cơ bản và cốt lõi cho các tổ chức khoa học và công nghệ cấp quốc gia và phục vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (ScienceDirect, Springer Nature, IEEE Xplore, Taylor & Francis, Sage) từ ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Kinh phí xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia lấy từ Ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Kinh phí xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu đặc thù của các bộ, ngành, địa phương lấy từ Ngân sách nhà nước cấp cho các bộ, ngành, địa phương; 
- Huy động kinh phí từ doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ bổ sung các nguồn tin khoa học và công nghệ quốc tế, xây dựng các cơ sở dữ liệu.

b) Giai đoạn 2020-2030:

- Ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành, địa phương bổ sung tập trung các nguồn tin khoa học và công nghệ quốc tế cơ bản và cốt lõi đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học và công nghệ cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của tất cả các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức, cá nhân trong cả nước;
- Ngân sách nhà nước cấp cho các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bổ sung và phát triển bộ sưu tập in và các cơ sở dữ liệu đặc thù của các bộ, ngành, địa phương;
- Kinh phí từ nguồn xã hội hóa sẽ được sử dụng để bổ sung các nguồn tin khoa học và công nghệ, xây dựng các cơ sở dữ liệu và duy trì, phát triển hệ tri thức cốt lõi của nền khoa học và công nghệ Việt Nam.
Điều 2. Tổ chức thực hiện Đề án
1. Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì triển khai Đề án, theo dõi, giám sát, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện Đề án, đảm bảo các nội dung Đề án được triển khai một cách hiệu quả và minh bạch; Chủ trì xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; Chủ trì bổ sung các nguồn tin khoa học và công nghệ quốc tế cốt lõi trên quy mô quốc gia; Ban hành tiêu chuẩn về dữ liệu và kết nối của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện  các nội dung của Đề án; chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ chuyên biệt phù hợp với yêu cầu quản lý của bộ, ngành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Bổ sung các nguồn tin khoa học và công nghệ quốc tế phù hợp với nhu cầu của mình
4. Các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ tại các bộ, ngành, địa phương là đơn vị chủ trì giúp bộ, ngành, địa phương chủ quản thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	  

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
	THỦ TƯỚNG
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